
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 422 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP DTL VIỆT 
NAM

0109458084

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

2. Trồng lúa 0111

3. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

4. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Trồng cây cao su 0125

8. Trồng cây cà phê 0126

9. Trồng cây chè 0127

10. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

11. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

14. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

15. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón 

2012

16. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (trừ thuốc bảo vệ thực 
vật sinh học có hoạt chất là các vi sinh vật có ích)

2021

17. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP DTL VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DTL VIET NAM AGRICULTURE 
DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VADIC DTL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967454999
Email: quylamfarm.vn

Fax:
Website:
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18. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ môi giới chứng khoán, bảo 
hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

21. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

22. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Kinh doanh phân bón (phân bón hữu cơ và phân bón khác) 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

28. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

31. Lập trình máy vi tính 6201
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26.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.600.000

32. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

33. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

34. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Không bao gồm Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh 
sát)

7120

35. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

36. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Môi giới chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ;
- Đánh giá công nghệ;
- Giám định công nghệ;
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

7490

37. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214(Chính)

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN DUY 
VƯƠNG

Hẻm 81/24/47, Tổ 
13, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

104.000 1.040.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 104.000 1.040.000.000 4,000

0260840050
08

2 HÀ MINH 
NGHĨA

Số 14 Ngõ 52 Tô 
Ngọc Vân, 
Phường Quảng 
An, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

52.000 520.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 52.000 520.000.000 2,000

0012020020
99
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3 NGUYỄN 
HUỲNH 
NGỌC

Thôn Long Chí, 
Phường Long 
Thành Trung, Thị 
xã Hoà Thành, 
Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

78.000 780.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 78.000 780.000.000 3,000

0720850029
95

4 TRẦN THANH 
GIANG

TDP Số 12, 
Phường Phú Diễn, 
Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

156.000 1.560.000.000 6,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 156.000 1.560.000.000 6,000

0350830018
46

5 NGUYỄN 
MINH HOÀNG

Số 774 Dương Tự 
Minh, Phường 
Quang Vinh, 
Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

208.000 2.080.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 208.000 2.080.000.000 8,000

090881183
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6 DƯƠNG VĂN 
LẬP

Tổ nhân dân 
Đồng Tiến, Thị 
Trấn Sơn Dương, 
Huyện Sơn 
Dương, Tỉnh 
Tuyên Quang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

520.000 5.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 520.000 5.200.000.000 20,000

070610410

7 DƯƠNG 
THANH LÂM

Xóm Ngoài, Xã 
Xuân Phương, 
Huyện Phú Bình, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

858.000 8.580.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 858.000 8.580.000.000 33,000

090795163

8 TRẦN DUY 
DƯƠNG

Hẻm 81/24/47, Tổ 
19, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

104.000 1.040.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 104.000 1.040.000.000 4,000

012165497
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9 TRẦN DUY 
QUÝ

TDP Đống 1, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

208.000 2.080.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 208.000 2.080.000.000 8,000

0260480007
80

10 TRẦN ĐỨC 
TÂM

Xóm Đồng Văn, 
Phường Đồng 
Văn, Thị xã Duy 
Tiên, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

260.000 2.600.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 260.000 2.600.000.000 10,000

168262840

11 TRẦN 
HOÀNG HÂN

415/18/2 Nguyễn 
Văn Công, 
Phường 3, Quận 
Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

52.000 520.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 52.000 520.000.000 2,000

0790900134
01

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       090795163
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Ngoài, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Ngoài, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 
Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THANH LÂM Nam

06/07/1983 Kinh Việt Nam

25/01/2016 Công an tỉnh Thái Nguyên 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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